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	Số: 535/TB-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2010


THÔNG BÁO
VỀ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT 
Thực hiện Quyết định số 2295/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 8 năm 2010 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của NGƯT Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tham dự phiên họp có 19 thành viên (06 thành viên vắng mặt có lý do, vẫn tham gia bỏ phiếu) và Ban thư ký của Hội đồng. Sau khi nghe đồng chí Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ NGND-NGƯT do các hội đồng cấp tỉnh và hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về, báo cáo tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT và những vấn đề trình Hội đồng xem xét cho ý kiến. Hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ, thảo luận và Phó Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: 
- Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự Nhà nước nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Những trường hợp không đúng quy trình, không đúng thủ tục, không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được đưa ra ngoài danh sách xét duyệt.

- Danh sách hồ sơ NGND và hồ sơ NGƯT sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai, được đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, đưa lên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về các Hội đồng cấp tỉnh và các Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng nhất trí cử các ông (bà) có tên dưới đây vào Ban kiểm phiếu sơ duyệt:

Trưởng ban: Ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Bộ

Các Uỷ viên: Ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Thanh tra; 

 Ông Hà Văn Công, Vụ trưởng Vụ GDQP;

 Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ Trưởng Vụ GDTrH;

 Ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ GDTX;

 Ông Trương Đình Mậu, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Kết quả sơ duyệt danh sách hồ sơ NGND, NGƯT đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành phiên họp toàn thể lần thứ hai cụ thể là: (xem file đính kèm)
Đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT của Bộ nghiên cứu kỹ từng hồ sơ, để phiên họp tới thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tán thành trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước.

Đề nghị các Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ duyệt và gửi ý kiến phản hồi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 9/9/2010.

Nơi nhận: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt-Hà Nội 

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để bc); 
- Các Thứ trưởng (để bc); 
- Công đoàn GDVN;
- Các uỷ viên HĐ;
- Ban thư ký HĐ;
- VP đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM;
- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp tỉnh, thành phố trực thượcTW; 
- Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT các trường, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT;
- Báo GD&TĐ để đăng tải;
- Cục Công nghệ TT (để đưa lên mạng);
- Lưu VT, PTĐKT.
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I. DANH SÁCH NGND


1. NGND diện xét thường (33 cá nhân)


		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Thành phố Hà Nội 



		1. 

		Ông Nguyễn Kim Hoãn

		Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội



		Tỉnh Hà Tĩnh 



		2. 

		Ông Bùi Thân

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Tân, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh



		Tỉnh Nghệ An 



		3. 

		Tiến sĩ Lê Văn Phớt

		Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An



		Tỉnh Quảng Bình 



		4. 

		Ông Nguyễn Xuân Tiều

		Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật – Tổng hợp hướng – Nghiệp Đồng Hới, Quảng Bình



		Tỉnh Phú Thọ 



		5. 

		Bà Cù Thị Kim Hợp

		Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ



		Đại học Đà Nẵng 



		6. 

		PGS.TS Đào Hùng Cường

		Giảng viên chính Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng



		Đại học Huế 



		7. 

		PGS.TS Hoàng Đức 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp II, Đại học Huế



		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		8. 

		GS.TS Đặng Thị Kim Chi

		Nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học và CN môi trường, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội



		9. 

		GS.TS Trần Nhật Chương

		Nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		10. 

		GS.TSKH Bùi Văn Mưu

		Nguyên Trưởng bộ môn luyện kim đen, khoa Luyện kim và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội



		11. 

		GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		12. 

		GS.TS Nguyễn Khắc Xương

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		13. 

		GS.TSKH Nguyễn Bin

		Giảng viên Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		Trường Đại học Giao thông Vận tải 



		14. 

		PGS.TS Nguyễn Huy Thập

		Giảng viên Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường, Trường ĐH Giao thông Vận tải



		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		15. 

		GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh

		Nguyên Trưởng khoa Đại học Đại cương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		16. 

		GS.TS Nguyễn Đình Hương

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		17. 

		GS.TSKH Lê Đình Thắng

		Nguyên Trưởng bộ môn Kinh doanh bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		Trường Đại học Mỏ - Địa chất 



		18. 

		PGS.TS Nhâm Văn Toán

		Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		19. 

		GS.TS Đặng Thế Huy

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội



		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		20. 

		PGS Nguyễn Hoành Khung

		Nguyên Phó Trưởng bộ môn Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		21. 

		GS. Nguyễn Hải Hà

		Nguyên Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		22. 

		GS.TSKH Nguyễn Bá Kim

		Nguyên Giám đốc Dự án Đào tạo giáo viên THCS, Bộ Giáo dục và Đào tạo



		23. 

		PGS.TS Vũ Đức Thu

		Nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo



		Trường Đại học Tây Bắc 



		24. 

		PGS.TS Đặng Quang Việt

		Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc



		Trường Đại học Thương mại



		25. 

		PGS.TS Tạ Văn Hài

		Nguyên Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thương mại



		26. 

		GS.TS Nguyễn Bách Khoa

		Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại



		Trường Đại học Xây dựng 



		27. 

		GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục

		Nguyên Trưởng khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng



		28. 

		TSKH Lâm Quang Cường

		Nguyên Trưởng khoa Sau đại học, Trường Đại học Xây Dựng



		Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 



		29. 

		GS.TS Nguyễn Thị Diễm Châu

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo



		30. 

		GS.TSKH Bành Tiến Long

		Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo



		31. 

		TS. Đặng Huỳnh Mai

		Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo



		32. 

		Ông Nguyễn Nghĩa Dân

		Nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo



		33. 

		PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh

		Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất





(trường hợp Ông Phan Văn Lân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có công văn xin rut khỏi danh sách đề xét tặng danh hiệu NGND)

2. NGND diện xét đặc cách (26 cá nhân)

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Tỉnh Bắc Ninh 



		1. 

		Ông Nguyễn Tiến Chấn

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh



		Tỉnh Hà Nam



		2. 

		Ông Đào Như Văn

		Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Trần Hưng Đạo, tỉnh Hà Nam



		Đại học Huế 



		3. 

		PGS.TS Nguyễn Thế Hữu

		Nguyên Giám đốc Đại học Huế



		4. 

		Ông Trần Bửu Lâm

		Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế



		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 



		5. 

		PGS.TS Nguyễn Xuân Chánh

		Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		6. 

		GS.TS Phạm Lương Tuệ

		Nguyên Giảng viên Bộ môn Công nghệ nhiệt, khoa Năng lượng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội



		Trường Đại học Giao thông Vận tải 



		7. 

		PGS.TS Nguyễn Văn Hợp

		Nguyên Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng - Xếp dỡ, Trường Đại học Giao thông Vận tải



		8. 

		PGS.TS Nguyễn Quang Chiêu

		Nguyên Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải



		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 



		9. 

		PGS.TS Nguyễn Quang Thái

		Nguyên Phó Trưởng bộ môn Địa lý Kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân



		10. 

		PGS.TS Nguyễn Trần Trọng

		Nguyên Giảng viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 



		11. 

		GS.TS Nguyễn Tấn Lập

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		12. 

		PGS. Đào Văn Tài

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 



		13. 

		PGS Lê Thanh

		Nguyên Trưởng khoa Trang trí nội ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp



		Trường Đại học Mỏ - Địa chất 



		14. 

		GS.TS Trần Mạnh Xuân

		Nguyên Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		15. 

		GS.TSKH Lê Như Lai

		Nguyên Giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		Trường Đại học Nha Trang 



		16. 

		GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang



		Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 



		17. 

		GS.TS Trần Thị Nhị Hường

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		18. 

		GS.TSKH Thái Trần Bái

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		19. 

		GS.TS Phạm Hữu Tòng

		Nguyên Phó Trưởng khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		20. 

		GS.TS Vũ Tuấn

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		21. 

		GS.TS Phan Trọng Luận

		Nguyên Trưởng Bộ môn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		22. 

		GS.TS Trần Đình Sử

		Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		23. 

		GS.TS Nguyễn Ngọc San

		Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		Trường Đại học Vinh 



		24. 

		PGS.TS Nguyễn Đình Noãn

		Nguyên Trưởng khoa Vật lý Trường Đại học Vinh



		Viện Khoa học giáo dục 



		25. 

		PGS.TS Trần Bá Hoành

		Nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam



		26. 

		GS.VS Phạm Minh Hạc

		Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo





II. DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ 


1. NGƯT khối các tỉnh thành phố trực thuộc TW diện xét thường (533 cá nhân)

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Thành phố Hà Nội 



		1. 

		Bà Nguyễn Thị Dứa

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội



		2. 

		Bà Phan Thị Kim Phượng

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội



		3. 

		Ông Phạm Văn Khánh

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội



		4. 

		Ông Nguyễn Quốc Bảo

		Trưởng phòng Giáo dục có Yếu tố nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội



		5. 

		Bà Đinh Thị Bích Hà

		Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mầm non B, Thành phố Hà Nội



		6. 

		Ông Đặng Đình Đại

		Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Hà Nội



		7. 

		Bà Trần Thị Hòa

		Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/10, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội



		8. 

		Bà Nguyễn Thị Toàn

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Đình A, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội



		9. 

		Ông Trịnh Sỹ Hiệp

		Quyền Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội



		10. 

		Bà Nguyễn Thị Hiền

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội



		11. 

		Ông Đỗ Bá Khôi

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Thành phố Hà Nội



		12. 

		Bà Trần Thị Tuyết Nga

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, Thành phố Hà Nội



		13. 

		Ông Nguyễn Tùng Lâm

		Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội



		14. 

		Ông Nguyễn Công Chủng

		Hiệu trưởng Trường THCS Liên Hà, Đông Anh, Thành phố Hà Nội



		15. 

		Bà Trịnh Thúy Hằng

		Giáo viên Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội



		16. 

		Bà Trần Thị Kim Liên

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội



		17. 

		Ông Nguyễn Duy Long

		Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội



		18. 

		Ông Nguyễn Văn Quý

		Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội



		19. 

		Bà Đỗ Thị Ái Linh

		Nguyên Hiệu trư​ởng Trường Nội trú Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Hà Nội



		20. 

		Bà Nguyễn Thị Kim Bái

		Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội



		21. 

		Bà Vương Kim Châm

		Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội



		22. 

		Bà Nguyễn Thanh Mai

		Giáo viên Trường THCS Lê Lợi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội



		23. 

		Bà Lê Nguyên Hương

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Thành phố Hà Nội



		24. 

		Bà Nguyễn Thị Khương

		Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội



		25. 

		Ông Hoàng Quốc Cường 

		Hiệu tr​ưởng Trư​ờng Trung cấp nghề Giao thông Công chính Thành phố Hà Nội



		26. 

		Ông Nguyễn Hoàng Giang 

		Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội, Thành phố Hà Nội



		27. 

		Bà Nguyễn Thị Mai Lan

		Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội



		28. 

		Ông Đỗ Văn Lợi

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây, Thành phố Hà Nội



		29. 

		Ông Kiều Văn Nhâm

		Nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội



		Thành phố Hồ Chí Minh 



		30. 

		Ông Nguyễn Minh Châu

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh



		31. 

		Bà Dương Thị Trúc Bạch

		Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh



		32. 

		Bà Đỗ Tuyêt Bảo

		Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh



		33. 

		Bà Nguyễn Thị Mỹ Tân

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Nhất, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



		34. 

		Bà Kha Lệ Thanh

		Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh



		35. 

		Ông Nguyễn Xuân Tùng

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh



		36. 

		Ông Nguyễn Đặng Hiền

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh



		37. 

		Bà Phan Thị Ngọc Liên

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trường Chinh, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh



		38. 

		Bà Lê Thị Lý

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh



		39. 

		Bà Lê Thị Kim Ngân

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh



		40. 

		Ông Nguyễn Kim Âu

		Giáo viên Trường THPT Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh



		41. 

		Bà Lê Thị Dung

		Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Bình Minh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh



		42. 

		Bà Đặng Thị Dung

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh



		43. 

		Bà Phạm Thị Mỹ Dung

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh



		44. 

		Bà Nguyễn Thị Kim Dung

		Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Thành phố Hồ Chí Minh.



		45. 

		Ông Trần Đức Huyên

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh



		46. 

		Bà Lương Thị Mỹ Lệ

		Giáo viên Trường Tiểu học Long Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh



		47. 

		Ông Lê Quang Minh

		Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh



		48. 

		Bà Nguyễn Thị Liên Quân

		Giáo viên Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh



		49. 

		Ông Nguyễn Mạnh Tiến

		Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh



		50. 

		Bà Nguyễn Thị Như Hà

		Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



		51. 

		Bà Nguyễn Thu Hà

		Hiệu trưởng Trường THCS Bình Đông, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh



		52. 

		Bà Nguyễn Thị Hiền

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh



		53. 

		Ông Trần Lung

		Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh



		54. 

		Bà Đỗ Thị Kim Thúy

		Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh



		55. 

		Ông Nguyễn Trọng Chức

		Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.



		56. 

		Bà Võ Kim Hương

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh



		57. 

		Bà Trần Thúy Hương

		Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh



		58. 

		Bà Chu Thị Bích Ngà

		Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh



		59. 

		Bà Nguyễn Thanh Nhân

		Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



		60. 

		Bà Phạm Diễm Thi

		Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh



		61. 

		Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Vườn Hồng, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh



		62. 

		Ông Phạm Văn Trường

		Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Kiệu, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 



		63. 

		Ông Lương Anh Văn

		Giáo viên Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Quận Tân Bình, Thành phố.Hồ Chí Minh



		64. 

		Ông Nguyễn Hoàng Việt

		Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



		65. 

		Bà Huỳnh Thị Kim Loan

		Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh



		66. 

		Ông Lâm Văn Quản

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm Thành phố Hồ Chí Minh



		Thành phố Hải Phòng 



		67. 

		Bà Nguyễn Thị Nhu

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Ấm, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng



		68. 

		Bà Nguyễn Thị Thọ

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng



		69. 

		Bà Trần Thị Thanh

		Hiệu trưởng Trường THCS Lương Khánh Thiện, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng



		70. 

		Bà Nguyễn Thị Huấn

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng



		71. 

		Bà Trần Thị Hồng Minh

		Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng



		72. 

		Ông Nguyễn Việt Hải

		Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng



		73. 

		Bà Phan Thị Ngọc Cảng

		Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng



		74. 

		Bà Trần Thị Minh Tâm

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng



		75. 

		Bà Đào Thị Huệ

		Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, Thành phố Hải Phòng



		76. 

		TS. Đào Văn Hiệp

		Trưởng khoa Kế toán - Tài chính, trường Đại học Hải Phòng



		Thành phố Đà Nẵng 



		77. 

		Ông Huỳnh Tấn Phúc 

		Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng



		78. 

		Ông Ngô Ngọc Thuỷ 

		Giaó viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng



		79. 

		Ông Võ Hồng Tiến 

		Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng



		80. 

		Ông Nguyễn Trường 

		Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng



		81. 

		Bà Phạm Thị Đông 

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng



		82. 

		Ông Lê Phú Kỳ 

		Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng



		83. 

		Bà Lê Thị Tuyết Mai 

		Hiệu trưởng Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Đà Nẵng



		84. 

		Ông Lê Viết Hoàng 

		Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng



		85. 

		Bà Lê Thị Lệ Yến 

		Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng



		86. 

		Bà Phùng Thị Phương Lan 

		Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng



		Thành phố Cần Thơ 



		87. 

		Tiến sĩ Huỳnh Thanh Nhã

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ



		88. 

		Ông Trần Hữu Phước

		Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ



		89. 

		Bà Hồ Thị Hòa

		Chủ tịch Công Đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ



		90. 

		Ông Nguyễn Thanh Cường

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ



		91. 

		Ông Lê Thành Bé

		Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		92. 

		Bà Đặng Thị Hằng

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2, Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		93. 

		Ông Võ Hữu Tâm

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		94. 

		Bà Phan Thị Ngọc Ánh

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		95. 

		Ông Trương Thành Minh

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 phường Thới Long, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		96. 

		Bà Trần Kim Oanh

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 4 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ





		97. 

		Bà Lê Thị Diệp Ngân

		Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		98. 

		Bà Trần Kim Đượm

		Hiệu trưởng trường Tiểu học số 3 phường Thới Long, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		99. 

		Ông Võ Văn Trận

		Phó Hiệu trưỏng Trường THCS phường Phước Thớí, Ô Môn, Thành phố Cần Thơ



		100. 

		Bà Nguyễn Thị Hoa

		Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ 



		101. 

		Bà Bùi Thị Ngọc Mai

		Phó Hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 2, Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ



		102. 

		Bà Hoàng Thị Nga

		Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thới 1, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ



		103. 

		Bà Trần Thị Tuyết Loan

		Giáo viên trường Trung học phổ thông Thới Lai, Thành phố Cần Thơ



		104. 

		Bà Phan Thị Mỹ Linh

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ



		105. 

		Bà Phan Thị Ngọc Mai

		Giáo viênTrường Tiểu học Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ



		106. 

		Ông Nguyễn Văn Bình

		Giáo viên trường Trung học cơ sở Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ



		107. 

		Bà Phạm Thị Ngọc Mai

		Giáo viên trường Tiểu học Thới Hưng 1, Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ



		108. 

		Ông Trần Phước Chiến

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thạnh 2, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ



		109. 

		Bà Mai Thị Lan

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Thới Hưng 2, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ



		110. 

		Bà Nguyễn Mỹ Loan

		Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ



		111. 

		Bà Trần Thị Tuyết Hoa

		Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền, Ninh Kiều, Thành phố Cần thơ



		112. 

		Bà Nguyễn Kim Thao

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Trường Toản, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ



		113. 

		Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

		Nguyên Hiệu trưởng trường THCS An Hòa 1, Ninh Kiều, Thành phố Cần thơ



		114. 

		Bà Trần Thị Na

		Giáo viên trường Tiểu học Thới Hưng 2, Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ



		Tỉnh An Giang 



		115. 

		Bà Hà Ngọc Nhung

		Nguyên giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang



		116. 

		Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai

		Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang



		117. 

		Bà Trương Thị Thu Mai

		Giáo viên Trường Tiểu học C Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang



		118. 

		Bà Bùi Hồng Thắm

		Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quản Cơ Thành, Châu Thành, tỉnh An Giang



		119. 

		Bà Châu Thị Mỹ Dung

		Giáo viên Trường Mẫu giáo Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, tỉnh An Giang



		120. 

		Bà Nguyễn Thị Minh Trang

		Giáo viên Trường Mẫu giáo Thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới, tỉnh An Giang



		Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



		121. 

		Ông Lê Quốc Hùng 

		Hiệu trưởng trường THPT Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



		122. 

		Bà Đặng Thị Mỹ Linh

		Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



		Tỉnh Bạc Liêu



		123. 

		Ông Trần Văn Chiêu

		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bạc Liêu 



		124. 

		Ông Trác Văn Đây

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu 



		Tỉnh Bắc Kạn



		125. 

		Bà Nguyễn Thị Thành

		Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn



		126. 

		BàVũ Thị Kim Oanh

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn



		127. 

		Ông Lưu Duy Hậu

		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Kạn



		128. 

		Bà Ninh Thị Hảo

		Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Kạn, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn



		129. 

		Bà Trần Thị Phong

		Nguyên Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn



		Tỉnh Bắc Giang



		130. 

		Bà Nguyễn Thị Hảo

		Giáo viên trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang



		131. 

		Ông Ngô Văn Bình

		Giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang



		132. 

		Ông Nguyễn Văn Tiến

		Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang



		133. 

		Bà Giáp Thị Ngọc Tâm

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Thắng số 1, Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang



		134. 

		Ông Trần Văn Thành

		Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang



		135. 

		Bà Phạm Thị Minh

		Hiệu trường trường Tiểu học Chũ, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang



		136. 

		Bà Nguyễn Thị Tâm

		Hiệu trường trường Mầm non An Dương, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang



		137. 

		Bà Nguyễn Hạnh Thưa

		Hiệu trưởng Trường THCS Yên Mỹ, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang



		138. 

		Bà Trần Thị Ngát

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phú 2, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang



		139. 

		Bà Lê Thị Hoà

		Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 



		140. 

		Bà Nguyễn Thị Thân

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bích Sơn, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang



		141. 

		Bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ

		Phó Hiệu trưởng trường THCS Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang



		142. 

		Bà Nguyễn Thị Lâm

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn Bố Hạ, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang



		Tỉnh Bắc Ninh



		143. 

		Ông Lưu Quang Thăng

		Trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh



		144. 

		Bà Trần Thị Ngọc Lan

		Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh



		145. 

		Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Bảng, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh



		146. 

		Bà Phạm Minh Tâm

		Giáo viên trường THPT Tiên Du 1, tỉnh Bắc Ninh



		147. 

		Bà Vũ Thị Hằng

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh



		148. 

		Ông Nguyễn Quang Huân

		Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh



		149. 

		Ông Tống Văn Huấn

		Giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh



		150. 

		Bà Trần Thị Minh

		Phó Hiệu trưởng trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh



		151. 

		Ông Đỗ Bình Định

		Hiệu trưởng trường THPT Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh



		152. 

		Ông Nguyễn Văn Khuôn

		Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh



		153. 

		Ông Đỗ Đăng Thiệp

		Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh



		154. 

		Ông Nguyễn Khắc Hiền

		Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh



		155. 

		Ông Nguyễn Gia Tưởng

		Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quế Võ, Bắc Ninh



		156. 

		Ông Nguyễn Sĩ Mẫn

		Hiệu trưởng trường THCS Nhân Hoà, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh



		Tỉnh Bình Dương



		157. 

		Bà Lê Thị Buôn

		Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Du, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		158. 

		Bà Huỳnh Thị Kim Chi

		Giáo viên trường THCS Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		159. 

		Bà Nguyễn Thị Gái

		Giáo viên trường THCS Chu Văn An, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		160. 

		Bà Nguyễn Như Tuyết

		Giáo viên trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		161. 

		Bà Ngô Thị Ánh Hồng

		Giáo viên trường THPT Tây Nam, Bến Cát, tỉnh Bình Dương



		162. 

		Bà Nguyễn Thanh Hiền

		Giáo viên trường THPT Tây Nam, Bến Cát, tỉnh Bình Dương



		163. 

		Bà Lương Thị Hải

		Giáo viên Trường tiểu học Dĩ An, Dĩ An, tỉnh Bình Dương



		164. 

		Bà Tống Thị Như Kiêm

		Giáo viên trường tiểu học Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



		165. 

		Bà Phan Thị Thu Hương

		Giáo viên trường THCS Nguyễn Quốc Phú, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



		166. 

		Bà Lê Thị Lan

		Giáo viên, trường THPT Tân Bình, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương



		167. 

		Ông Vương Văn Đức

		Giáo viên trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		168. 

		Bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ

		Giáo viên trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 



		169. 

		Bà Nguyễn Thị Kim Ngoan

		Giáo viên trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, Bến Cát, tỉnh Bình Dương



		170. 

		Bà Trần Thị Nương

		Giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương



		Tỉnh Bình Định



		171. 

		Ông Hoàng Đức Lân

		Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định



		Tỉnh Bình Phước 



		172. 

		Bà Hoàng Thị Mỹ Nhung

		Giáo viên trường THCS Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước



		173. 

		Bà Nguyễn Thị Nhật Linh

		Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Riềng B, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước



		Tỉnh Bình Thuận 



		174. 

		Ông Bùi Tấn Hưng

		Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bình Thuận



		Tỉnh Bến Tre



		175. 

		Ông Trương Thọ Lương

		Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Bến Tre



		176. 

		Ông Lương Xuân Tiến

		Giáo viên Trường THPT chuyên Bến Tre



		177. 

		Bà Võ Thị Nguyệt Hùng

		Giáo viên trường THCS An Định, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.



		Tỉnh Cà Mau 



		178. 

		Ông Trần Thanh Bình 

		Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Cà Mau



		179. 

		Bà Phan Thị Thu Hà 

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau



		180. 

		Ông Lâm Văn Hý 

		Hiệu trưởng Trường THPT Tắc Vân, tỉnh Cà Mau



		181. 

		Ông Trần Chánh Đáng 

		Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau



		182. 

		Bà Phạm Thị Tuyết Hải 

		Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phô Cà Mau, tỉnh Cà Mau



		183. 

		Ông Đào Ngọc Ca 

		Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Thới Bình, tỉnh Cà Mau



		184. 

		Ông Lê Thanh Liên 

		Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau



		185. 

		Ông Ngô Đức Kỳ 

		Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Nai, tỉnh Cà Mau



		186. 

		Ông Nguyễn Ái 

		Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau



		187. 

		Ông Phan Văn Thắng

		Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau



		188. 

		Ông Lê Văn Triều

		Hiêu trưởng Trường THCS Quách Văn Phẩm huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau



		Tỉnh Cao Bằng



		189. 

		Bà Bùi Thị Thanh

		Nguyên Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng



		190. 

		Ông Nguyễn Văn Tân

		Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng



		191. 

		Bà Đinh Thị Thanh Hoa

		Hiệu Trưởng trường THPT thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng



		192. 

		Bà Nguyễn Thị Hà

		Hiệu trưởng trường tiểu học Thị Xuân, thị xã Cao bằng, tỉnh Cao Bằng



		193. 

		Bà Hầu Thị Sải

		Phó Hiệu Trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thông Nông, tỉnh Cao Bằng



		194. 

		Bà Hoàng Thị Sinh

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng



		195. 

		Bà Nguyễn Kim Thư

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoà Trung, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng



		196. 

		Bà Đoàn Kim Dung

		Hiệu Trưởng trường Mầm non thị trấn Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng



		197. 

		Ông Đoàn Văn Đê

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng



		Tỉnh Đăk Lăk 



		198. 

		Ông Trần Ngọc Sơn

		Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lắk



		199. 

		Bà Hồ Phạm Thu Thuỷ

		Giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắc Lắk



		200. 

		Ông Lê Ngọc Trình

		Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Lắk 



		201. 

		Ông Phạm Văn Nhăm

		Trưởng phòng Tiểu học - Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk



		Tỉnh Đăk Nông 



		202. 

		Ông Trương Anh

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông



		203. 

		Bà Trần Thị Nhẫm

		Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đăk Klấp, tỉnh Đăk Nông



		Tỉnh Điện Biên



		204. 

		Bà Nguyễn Thị Dung

		Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên



		205. 

		Bà Lê Thị Mai

		Hiệu Trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.



		206. 

		Ông Đào Hoài Nam

		Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên



		207. 

		Ông Đặng Đình Bưởng

		Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn, tỉnh Điện Biên.



		208. 

		Bà Trương Thị Vy

		Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên.



		Tỉnh Đồng Nai



		209. 

		Ông Ngô Cững

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai



		210. 

		Bà Lê Thị Minh Châu

		Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Đồng Nai



		211. 

		Ông Nguyễn Đình Chiến

		Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai



		212. 

		Bà Phạm Thị Hải

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai



		213. 

		Bà Nguyễn Thị Huệ

		Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo An Bình, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai



		214. 

		Bà Trần Mỹ Vân

		Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai



		215. 

		Ông Trần Huy Quang

		Giáo viên trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai



		216. 

		Bà Cao Thị Én

		Giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



		217. 

		Bà Nguyễn Thị Đáp

		Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Long Thành, tỉnh Đồng Nai



		218. 

		Ông Lê Văn Hùng

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



		Tỉnh Đồng Tháp 



		219. 

		Bà Nhâm Thị Tư

		Giáo viên trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp



		220. 

		Bà Đỗ Thị Ánh

		Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Bình Thạnh, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



		221. 

		Bà Nguyễn Thị Tín

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Hàng Tây 1, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



		222. 

		Ông Lê Trung Cang

		Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp



		223. 

		Bà Đỗ Thị Ngọc Hường

		Hiệu trưởng trường MN bán công Bông Sen, Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



		224. 

		Bà Võ Thị Hồng Nga

		Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



		Tỉnh Gia Lai 



		225. 

		Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến 

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai



		226. 

		Bà Nhan Thị Hằng Nga

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia lai



		Tỉnh Hà Nam



		227. 

		Ông Khuất Quang Thịnh

		Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam



		228. 

		Ông Nguyễn Văn Hanh

		Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam



		229. 

		Bà Mai Thị Thanh

		Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam



		Tỉnh Hà Tĩnh 



		230. 

		Ông Trần Trung Dũng

		Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.



		231. 

		Ông Trịnh Hộ

		Giáo viên Trường THPT chuyên Hà Tĩnh



		232. 

		Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính

		Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.



		233. 

		Ông Trần Quang Nam

		Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh



		234. 

		Ông Lê Đình Quế

		Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh



		235. 

		Bà Phạm Thị Hồng Vân

		Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh



		236. 

		Ông Trần Xuân Hoan

		Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.



		237. 

		Ông Nguyễn Xuân Lập

		Giáo viên Trường THPT Nguyễn Công Trứ, tỉnh Hà Tĩnh.



		238. 

		Bà Lưu Thị Phương

		Hiệu trưởng Trường Mầm non I, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh



		239. 

		Ông Hoàng Phúc

		Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.



		240. 

		Bà Nguyễn Thị Phượng

		Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.



		Tỉnh Hà Giang



		241. 

		Ông Đặng Hà Công

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang



		242. 

		Bà Tạ Thị Bích Thảo

		Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang



		243. 

		Ông Vương Duy Võ

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang



		Tỉnh Hậu Giang



		244. 

		Bà Lê Thị Tuyết Mãnh

		Hiệu trưởng, Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang



		245. 

		Bà Trần Thị Lệ

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Thành 1, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang



		246. 

		Bà Trần Thị Kim Nga

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang



		247. 

		Bà Tạ Thị Kiều Nga 

		Giáo viên Trường Tiểu học Đông Phú 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang



		248. 

		Ông Hồ Thanh Hải

		Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang



		249. 

		Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm

		Giáo viên Trường THPT chuyên Vị Thanh, Hậu Giang



		250. 

		Ông Phạm Thanh Hải

		Hiệu Trưởng Trường THCS Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		251. 

		Bà Nguyễn Thu Giang

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vị Thắng 1, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		252. 

		Ông Nguyễn Thanh Bình

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Trung 2, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		253. 

		Ông Đặng Ngọc Tính

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Trung 5, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		254. 

		Bà Lư Thị Hồng Yến

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Nàng Mau 1, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		255. 

		Ông Nguyễn Văn Tùng

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vị Thanh 3, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		256. 

		Bà Mai Thị Hoa

		Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		257. 

		Bà Nguyễn Thị Cúc

		Giáo viên Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang



		258. 

		Bà Phạm Ngọc Sương

		Nguyên Hiệu trưởng Tiểu học Thuận Hưng 1, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang



		259. 

		Bà Lê Thị Tuyết Minh

		Hiệu Trưởng Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		260. 

		Ông Tiêu Nghĩa Hoà

		Hiệu trưởng Trường THCS Phương Phú, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		261. 

		Bà Trần Thị Bạch Mai

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Bình 1, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		262. 

		Ông Hồ Văn On

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học t.trấn Nàng Mau 2, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		263. 

		Ông Trần Văn Dũng

		Hiệu trưởng Trường THCS Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang



		264. 

		Ông Tôn Văn Hải

		Phú Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu I, Châu Thành, tỉnh Hậu Giang



		265. 

		Ông Trần Xuân Sơn

		Chủ tịch công đoàn ngành GD&ĐT huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang



		266. 

		Ông Huỳnh Thanh Phong

		Hiệu trưởng. Trường Tiểu học Thuận Hưng 2, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang



		267. 

		Ông Nguyễn Văn Út

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cây Dương 2, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		268. 

		Ông Trương Hoàng Sương

		Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		269. 

		Ông Nguyễn Minh Trực 

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Him Lam, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang



		270. 

		Ông Nguyễn Hoàng Bon

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoà An, tỉnh Hậu Giang



		271. 

		Ông Lý Phát Hải Linh

		Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang



		272. 

		Bà Trần Thị Xoan

		Phú Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang



		273. 

		Ông Đỗ Văn Minh

		Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Vị Bình 2, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		274. 

		Bà Lý Hoàng Hương

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Hoà, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang



		275. 

		Ông Phạm Văn Phân

		Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quí Đôn, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang



		276. 

		Ông Ngô Văn Quảng

		Hiệu trưởng Trường THCS Vị Thắng, Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		277. 

		Ông Nguyễn Văn Liệt

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang



		Tỉnh Hải Dương



		278. 

		Bà Phạm Thị Hoa

		Hiệu trưởng trường THCS Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương



		279. 

		Bà Vũ Thị Quế

		Hiệu trưởng trường Mầm non An Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương



		280. 

		Bà Nguyễn Thị Thiêm

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Lai Cách 2, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương



		281. 

		Ông Bùi Công Tráng

		Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương



		282. 

		Bà Phạm Thị Xuân

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Thanh miện, Thanh Miện, tỉnh Hải Dương



		283. 

		Bà Nguyễn Thị Chanh

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Huề Trì, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương



		Tỉnh Hoà Bình



		284. 

		Bà Nguyễn Thị Thanh

		Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình



		285. 

		Ông Đặng Đức Sinh

		Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Hòa Bình



		Tỉnh Hưng Yên



		286. 

		Ông Chu Đức Nhuận

		Hiệu trưởng trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên



		287. 

		Bà Nguyễn Thị Chuyền

		Giám đốc trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên



		288. 

		Ông Trịnh Như Áng

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên



		289. 

		Ông Trương Văn Nghệ

		Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên



		Tỉnh Khánh Hoà 



		290. 

		Bà Nguyễn Phúc Thị Xuân Tâm

		Phó Trưởng khoa Y học Lâm sàng, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa



		Tỉnh Kiên Giang 



		291. 

		Bà Nguyễn Thị Loan

		Giáo viên Trường THPT Long Thạnh, Kiên Giang



		292. 

		Bà Phan Thị Thu Thủy

		Giáo viên Trường THPT Vĩnh Thuận, Kiên Giang



		293. 

		Bà Nguyễn Thị Thu Ngà

		Giáo viên Trường Tiểu học Mong Thọ B2, Châu Thành, Kiên Giang



		294. 

		Ông Lại Hợp Thịnh

		Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang



		295. 

		Bà Nguyễn Thị Mao

		Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Riềng 1, Giồng Riềng, Kiên Giang



		296. 

		Bà Nguyễn Hồng Muôn

		Nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang



		297. 

		Bà Dương Thị Mỹ Hằng

		Giáo viên Trường Tiểu học Dương Đông 3, huyện Phú Quốc, Kiên Giang



		298. 

		Bà Nguyễn Mỹ Lệ

		Giáo viên Trường tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên Lương, Kiên Giang



		299. 

		Bà Lê Thu Ba

		Nguyên Giảng viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Kiên Giang



		300. 

		Bà Dương Thị Kim Quang

		Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Kiên Giang



		301. 

		Ông Phan Văn Đoàn

		Trưởng Khoa Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Kiên Giang



		302. 

		Bà Lê Thị Diễm

		Giáo viên Trường THCS Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang



		303. 

		Ông Nguyễn Đình Quế

		Phó trưởng khoa Lý luận Mác – Lê nin, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang



		304. 

		Ông Ngô Xuân Vĩnh

		Giáo viên Trường THCS Dương Đông 1, Phú Quốc, Kiên Giang



		Tỉnh Kon Tum



		305. 

		Ông Lê Viết Bình

		Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum



		306. 

		Bà Bùi Thị Tân Châu

		Giáo viên Trường THPT Kon Tum, tỉnh Kon Tum



		307. 

		Bà Huỳnh Kim Lan

		Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Kon Tum



		308. 

		Bà Phạm Thị Trinh

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum



		Tỉnh Lai Châu



		309. 

		Bà Nguyễn Thị Ngoan

		Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu



		Tỉnh Lâm Đồng



		310. 

		Bà Nguyễn Thị Anh Phương

		Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng



		311. 

		Bà Bùi Thị Quý Thanh

		Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng



		312. 

		Bà Trần Thị Hà

		Giáo viên Trường Tiểu học Thực nghiệm Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng



		Tỉnh Lạng Sơn



		313. 

		Ông Hồ Mạnh Hưng

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn



		Tỉnh Lào Cai 



		314. 

		Ông Lý Văn Đại

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai



		Tỉnh Long An



		315. 

		Bà Mai Ngọc Điệp

		Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ lộc, Cần Giuộc, Long An



		316. 

		Bà Huỳnh Thị Kim Âu

		Giáo viên trường THCS Thị trấn Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long An



		317. 

		Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng

		Giáo viên trường THCS Lê Đại Đường, Tân Trụ, Long An



		318. 

		Bà Giang Thị Kiều Lệ

		Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu A, huyện Châu Thành, Long An



		319. 

		Bà Võ Phi Oanh

		Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Cần Giuộc, Long An



		320. 

		Bà Đỗ Thị Năm

		Giáo viên Trường THCS Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An



		321. 

		Bà Trần Thị Ngộ

		Giáo viên trường Tiểu học Bình Cang, Thủ Thừa, Long An.



		322. 

		Bà Trần Thị Thanh Nguyên

		Giáo viên Trường THCS Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An



		323. 

		Ông Phan Minh Hùng

		Phó Giám đốc Trung Tâm Kỹ thuật –Tổng hợp-Hướng nghiệp tỉnh Long An 



		324. 

		Bà Châu Thị Kiều

		Giáo viên trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An



		325. 

		Bà Huỳnh Thị Phương Thảo

		Giáo viên trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, Long An



		Tỉnh Nam Định 



		326. 

		Ông Trần Xuân Đáng

		Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định



		327. 

		Bà Phạm Thị Minh Hạnh

		Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định



		328. 

		Ông Cao Xuân Hùng

		Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định



		329. 

		Ông Nguyễn Văn Lự

		Giáo viên trường THPT A Hải Hậu, Nam Đinh



		330. 

		Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai

		Giáo viên Trư​ờng THCS Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, Nam Định



		331. 

		Ông Trần Xuân Nam

		Giám đốc Trường chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định



		332. 

		Ông Trần Trí Thăng

		Giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ, Nam Định



		333. 

		Ông Đặng Xuân Thìn

		Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường, Nam Định



		334. 

		Ông Trần Xuân Tiến

		Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Nam Định



		335. 

		Bà Đinh Thị Tú

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Nam Định, Nam Định



		336. 

		Ông Trần Gia Tường

		Giáo viên trường THPT A Hải Hậu, Nam Định



		337. 

		Ông Nguyễn Văn Xuyên

		Phó Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh, Nam Định



		Tỉnh Nghệ An 



		338. 

		Ông Cao Trường Sinh

		Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳngY tế Nghệ An



		339. 

		Bà Đặng Thị Ngọc

		Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An



		340. 

		Ông Đậu Văn Mùi

		Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An



		341. 

		Ông Lương Ngọc Sơn

		Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1, tỉnh Nghệ An



		342. 

		Bà Lê Thị Ánh Tuyết

		Giáo viên Trường THCS lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An



		343. 

		Bà Lê Thị Hà

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Sơn, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An



		344. 

		Bà Lê Thị Hoà

		Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An



		345. 

		Ông Nguyễn Lương Phùng

		Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An



		346. 

		Ông Nguyễn Tài Công

		Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An



		347. 

		Ông Nguyễn Trọng Đại

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.



		348. 

		Bà Nguyễn Thị Nhân

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa sen, thành phố Vinh, Nghệ An



		349. 

		Bà Nguyễn Thị Tâm

		Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An



		350. 

		Bà Nguyễn Thị Thắng

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An



		351. 

		Ông Nguyễn Xuân Hộ

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thái Hòa Nghệ An



		352. 

		Ông Phạm Đình Bưởi

		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đô Lương, Nghệ An



		353. 

		Ông Phan Hòa

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, Nghệ An



		354. 

		Ông Phạm Trọng Nhân

		Hiệu trưởng Trường THCS Cao Xuân Huy, Diễn Châu, Nghệ An



		355. 

		Ông Phạm Văn Thành

		Trưởng phòng Giáo dục huyện Diễn Châu, Nghệ An



		356. 

		Tiến sĩ Trần Đức Mai

		Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An



		357. 

		Ông Trương Trung Sơn

		Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An



		358. 

		Ông Võ Văn Mai

		Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương I, Nghệ An



		359. 

		Bà Hoàng Thị Thư

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An



		360. 

		Bà Trần Thị Xoan

		Hiệu trường Trường Mầm non Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An



		Tỉnh Ninh Bình 



		361. 

		Ông Đặng Hữu Vân

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình



		362. 

		Ông Nguyễn Thế Bình

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình



		363. 

		Ông Đỗ Đức Nghiêm

		Nguyên quyền Trưởng phòng GD&ĐT Kim Sơn, Ninh Bình



		364. 

		Ông Phạm Tuyên

		Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm, Ninh Bình



		365. 

		Bà Trần Thị Kim Dung

		Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình



		366. 

		Ông Đỗ Văn Tân

		Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Duy Thanh, Ninh Bình



		367. 

		Bà Phạm Thị La

		Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình



		Tỉnh Phú Thọ 



		368. 

		Ông Nguyễn Văn Yên

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ



		369. 

		PGS.TS Cao Văn

		Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ



		370. 

		Bà Hoàng Thị Hựu

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Châu, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ



		371. 

		Bà Bùi Thị Tuyết Mai

		Giáo viên Trường Tiểu học Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ



		372. 

		Ông Hà Văn Sỹ

		Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ



		373. 

		Ông Tạ Kim Sơn

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳngY tế, tỉnh Phú Thọ



		374. 

		Bà Dương Thị Hiền

		Giáo viên Trường THPT Việt Trì, tỉnh Phú Thọ



		Tỉnh Phú Yên 



		375. 

		Bà Đàm Thị Kim Hoa

		Giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Khánh, Phú Yên



		376. 

		Bà Nguyễn Thị Hiền

		Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên



		377. 

		Bà Đặng Thị Xuân Hương

		Giáo viên Trường THPT Lương Văn Chánh, Phú Yên



		Tỉnh Quảng Bình 



		378. 

		Bà Nguyễn Thị Hồng Mai 

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huyền Thuỷ, Tuyên Hóa, Q. Bình



		379. 

		Bà Trần Thị Minh Hoà 

		Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình



		380. 

		Bà Đặng Thị Phúc Như 

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thuận, Quảng Trạch, Quảng Bình



		381. 

		Ông Trần Hữu Đạt 

		Hiệu trưởng trường THCS Hải Đình, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình



		Tỉnh Quảng Nam 



		382. 

		Bà Phan Thị Thảo

		Nguyên giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Tam Kỳ, Quảng Nam



		383. 

		Bà Lê Thị Lý 

		Giáo viên trường Tiểu học số 3 Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam



		384. 

		Bà Nguyễn Thị Thanh 

		Giáo viên trường THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam



		Tỉnh Quảng Ngãi 



		385. 

		Bà Nguyễn Thị Diệp

		Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, Quảng Ngãi



		Tỉnh Quảng Ninh 



		386. 

		Ông Đỗ Văn Đồng

		Giáo viên Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Quảng Ninh



		387. 

		Ông Vũ Văn Hạnh

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, Quảng Ninh



		388. 

		Bà Phạm Thị Hồng Hà

		Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh



		389. 

		Ông Hoàng Thế Vinh

		Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh



		390. 

		Ông Trần Xuân Ảnh

		Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh 



		391. 

		Ông Nguyễn Hữu Tuân

		Nguyên Giáo viên Trường THPT Đông Triều, Quảng Ninh



		Tỉnh Quảng Trị



		392. 

		Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Vĩnh Linh, Quảng Trị



		393. 

		Tiến sĩ Lê Thị Xuân Liên

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị



		394. 

		Ông Nguyễn Chiến Thắng

		Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, Vĩnh Linh, Quảng Trị



		Tỉnh Sóc Trăng



		395. 

		Ông Trần Minh Thiện

		Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 



		396. 

		Ông Trần Cơ Vĩnh

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		397. 

		Ông Tiết lâm

		Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		398. 

		Bà Lê Thị Kim Mai

		Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kế Sách, Sóc Trăng 



		399. 

		Bà Tô Thị Ngọc Trang

		Phó Hiệu trưởng trường THCS Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



		400. 

		Bà Phạm Quỳnh Giao

		Phó Hiệu trưởng trường THCS Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng 



		401. 

		Ông Triệu Thanh Nhãn

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



		402. 

		Ông Ngô Minh Tâm

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Tâm A, huyện Châu Thành, Sóc Trăng 



		403. 

		Ông Nguyễn Văn Xuân

		Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Tâm A, huyện Châu Thành, Sóc Trăng 



		404. 

		Bà Lê Thị Lý

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Lịch Hội Thượng A, Trần Đề, Sóc Trăng 



		405. 

		Bà Hồ Anh Thơ

		Hiệu trưởng trường Mẫu Giáo Phường 2, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 



		406. 

		Bà Trần Mỹ Em

		Trưởng Khoa Nhà nước Pháp luật, trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng 



		407. 

		Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ

		Giáo viên Trường THCS Thạnh Trị, huyện Thạnh trị, Sóc Trăng 



		408. 

		Ông Đặng Đức Minh

		Giáo viên Trường THCS Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng 



		409. 

		Ông Dương Khánh Sơ

		Hiệu trưởng Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, huyện Long Phú, Sóc Trăng 



		410. 

		Bà Đặng Ngọc Hoa

		Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phường 10, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 



		411. 

		Ông Trần Đông Nhựt

		Hiệu trưởng Trường THCS Phường 6, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 



		412. 

		Ông Phan Văn Tuấn

		Hiệu trưởng Trường THCS Phường 3, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng 



		413. 

		Bà Lâm Thị Ánh Hồng

		Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Phường 8, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng 



		414. 

		Bà Trần Thị Cẩm Lình

		Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, Kế Sách, Sóc Trăng 



		415. 

		Bà Nguyễn Thị Lư

		Giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng 



		416. 

		Bà Nguyễn Thị Hồng

		Giáo viên Trường Tiểu học Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



		417. 

		Bà Lý Thị Đào

		Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng



		418. 

		Bà Trần Thị Kim Loan

		Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



		419. 

		Bà Nguyễn Thanh Hiền

		Giáo viên Trường Mẫu Giáo Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 



		420. 

		Ông Lương Việt Phụng

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 



		421. 

		Ông Trương Văn Tổng

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		422. 

		Bà Võ Thị Hằng Em

		Giáo viên Trường THCS Phường 3, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng 



		423. 

		Bà Nguyễn Thị Thu Vân 

		Giáo viên Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		424. 

		Bà Trần Thị Hồng Cúc 

		Giáo viên Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		425. 

		Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

		Giáo viên Trường Mẫu giáo Phường 3, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng 



		426. 

		Bà Nguyễn Thị Lan

		Giáo viên Trường Tiểu học A Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng 



		427. 

		Ông Trần Bá Hoà

		Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Sóc Trăng



		Tỉnh Sơn La 



		428. 

		Ông Hoàng Kim Ngọc

		Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La



		429. 

		Ông Phạm Văn Mộc

		Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La



		430. 

		Bà Nguyễn Thị Hồi

		Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Chất lượng cao huyện Mai Sơn, Sơn La



		Tỉnh Tây Ninh



		431. 

		Ông Đổng Ngọc Lập

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh



		432. 

		Ông Quách Văn Cho

		Hiệu trưởng Trường THPT Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh



		433. 

		Ong Nguyễn Hoàng Hùng 

		Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Tây Ninh



		434. 

		Ông Huỳnh Minh Huyền 

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu, Tây Ninh



		435. 

		Ông Nguyễn Văn Chính

		Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh



		436. 

		Ông Trần Văn Đại 

		Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, Tây Ninh



		437. 

		Bà Võ Thị Thu Trung 

		Giáo viên trường THCS Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh



		438. 

		Bà Bùi Thị Ngọc Yến 

		Hiệu trưởng Trường Mâm non Thái Chánh, thị xã Tây Ninh, Tây Ninh



		439. 

		Ông Nguyễn Đình Thảo 

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh



		440. 

		Ông Cao Đức Hoà 

		Hiệu trưởng Trường thực nghiệm Giáo dục phổ thông tỉnh Tây Ninh



		441. 

		Bà Võ Thị Thu Cúc 

		Giáo viên Trường THPT Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 



		442. 

		Ông Nguyễn Văn Phương 

		Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Tây Ninh



		443. 

		Bà Huỳnh Thị Đanh 

		Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh



		Tỉnh Thái Bình 



		444. 

		Ông Đặng Phương Bắc

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình



		445. 

		Bà Vũ Tuyết Hoa

		Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp Thành phố Thái Bình, Thái Bình



		446. 

		Ông Phí Trọng Quang

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình



		447. 

		Ông Phan Duy Tấu

		Hiệu trưởng trường THPT Bắc Đông Quan, tỉnh Thái Bình



		448. 

		Ông Nguyễn Hữu Kha

		Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình



		Tỉnh Thái Nguyên



		449. 

		Ông Nguyễn Quang Thuấn 

		Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Thái Nguyên



		450. 

		Bà Nguyễn Thị Minh Phượng 

		Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên



		451. 

		Bà Nghiêm Thị Lan

		Giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên



		Tỉnh Thanh Hoá



		452. 

		Ông Bùi Nga

		Hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hoá



		453. 

		Ông Chu Anh Tuấn

		Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, Thanh Hoá



		454. 

		Ông Đỗ Bá Tuyển

		Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá



		455. 

		Bà Doãn Thị Thảo

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá



		456. 

		Ông Hồ Sỹ Dương

		Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 2, Tĩnh Gia, Thanh Hoá



		457. 

		Bà Hoàng Thị Luyến

		Giáo viên Trường THPT Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hoá



		458. 

		Bà Hồ Thị Xuân 

		Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình, thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá



		459. 

		Ông Lương Hữu Hồng

		Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh, Thanh Hoá



		460. 

		Bà Lê Thị Hiền

		Giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá



		461. 

		Ông Lê Trường Nhật

		Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá



		462. 

		Ông Lê Trung Tiến

		Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hoá



		463. 

		Bà Lê Thị Xôn

		Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá



		464. 

		Ông Lê Văn Quỳnh

		Giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá



		465. 

		Bà Mai Thị Thoa

		Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phúc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa



		466. 

		Ông Nguyễn Cao Thắng

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hoá



		467. 

		Ông Nguyễn Hữu Vui

		Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá



		468. 

		Tiến sĩ Nguyễn Song Hoan

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá



		469. 

		Ông Nguyễn Trại

		Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá



		470. 

		Bà Nguyễn Thị Thành

		Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Văn Hinh, Thạch Thành, Thanh Hoá



		471. 

		Ông Nguyễn Trọng Trường

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá



		472. 

		Ông Nguyễn Văn Tuấn

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 2, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá



		473. 

		Tiến sĩ Tào Thành Được

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, Thanh Hoá



		474. 

		Bà Trần Thị Xuyến

		Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hoá



		475. 

		Ông Nguyễn Văn Hưng

		Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá



		476. 

		Bà Bùi Thị Nga

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá



		Tỉnh Thừa Thiên Huế 



		477. 

		Ông Nguyễn Vê

		Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế



		478. 

		Ông Lê Trọng Vẽ

		Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế



		479. 

		Ông Nguyễn Dư Ba

		Nguyên Hiệu trưởng phòng Trung học Phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị



		480. 

		Ông Nguyễn Hối

		Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế



		481. 

		Bà Nguyễn Thị Châu

		Giáo viên Trường THPT chuyên Quốc học Huế



		482. 

		Bà Trần Thị Vân Anh

		Giáo viên Trường THPT chuyên Quốc học Huế



		483. 

		Ông Tôn Thất Hồng Châu

		Giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Huế



		484. 

		Ông Nguyễn Quý

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế



		485. 

		Bà Huỳnh Thị Hạnh

		Nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non II thành phố Huế, Thừa Thiên Huế



		486. 

		Bà Lê Thị Cẩm Vân

		Nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Phú Cát, Thừa Thiên Huế



		487. 

		Tiến sĩ Nguyễn Nam Hùng

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế



		488. 

		Ông Nguyễn Đăng Minh

		Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế



		489. 

		Ông Nguyễn Phước

		Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế



		490. 

		Ông Nguyễn Hữu Hy

		Giáo viên Trường THPT chuyên Quốc học Huế



		491. 

		Ông Đinh Văn Lương

		Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Thừa Thiên Huế



		492. 

		Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

		Phó hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế



		493. 

		Ông Nguyễn Văn Thắng

		Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Phương, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế



		494. 

		Ông Lê Đình Hoàn

		Phó hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ



		495. 

		Bà Đinh Thị Thu Tâm

		Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, Thừa Thiên Huế



		496. 

		Ông Lê Văn Hiền

		Nguyên Giáo viên trường Tiểu học Thanh Phong, thành phố Huế, Thừa thiên Huế



		497. 

		Ông Nguyễn Thúc Chuyên

		Nguyên Trưởng phòng Bổ túc Văn hoá Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế



		Tỉnh Tiền Giang



		498. 

		Tiến sĩ Trần Thanh Đức

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang



		499. 

		Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

		Giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho, Tiền Giang



		500. 

		Ông Bùi Thanh Thảo

		Giáo viên Trường THPT Vĩnh Bình, Tiền Giang



		501. 

		Ông Nguyễn Hồng Oanh

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang



		Tỉnh Trà Vinh 



		502. 

		Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng

		Giáo viên trường THPT Bình Phú, tỉnh Trà Vinh



		Tỉnh Tuyên Quang 



		503. 

		Ông Hoàng Văn Thinh

		Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang



		504. 

		Ông Đoàn Văn Ninh

		Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang



		505. 

		Bà Bùi Thị Bích Hương

		Trưởng phòng Đào tạo và Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang



		506. 

		Ông Nguyễn Anh Tài

		Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang



		507. 

		Bà Đỗ Thị Bích Hiền

		Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, tỉnh Tuyên Quang



		508. 

		Bà Trịnh Thị Hằng

		Giáo viên Trường THPT Chuyên, tỉnh Tuyên Quang



		509. 

		Bà Hoàng Thị Thoa

		Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang



		510. 

		Bà Nguyễn Thị Huyền

		Giáo viên Trường THPT Chuyên, tỉnh Tuyên Quang



		511. 

		Ông Lương Quý Nguyên

		Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang



		512. 

		Bà Nguyễn Thị Bắc

		Giáo viên Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang



		Tỉnh Vĩnh Long 



		513. 

		Bà Trần Thị Lệ Chi

		Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long



		514. 

		Bà Nguyễn Thị Bé Ba

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Ninh A, Tam Bình, Vĩnh Long



		515. 

		Bà Bùi Thị Xuân Hoa

		Giáo viên trường THTP Chuyên Vĩnh Long



		516. 

		Bà Lê Thị Hồng Hoa

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Ngãi A, Vũng Liêm, Vĩnh Long



		517. 

		Bà Trần Thị Hồng Cúc

		Giáo viên trường tiểu học Chánh Hội B, Mang Thít, Vĩnh Long



		518. 

		Bà Lưu Thị Huỳnh Mai

		Giáo viên trường Mầm non A, Phường I, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long



		519. 

		Bà Nguyễn Thị Liên

		Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sơn Ca 3, Mang Thít, Vĩnh Long



		520. 

		Bà Nguyễn Thị Thùy Lan

		Hiệu trưởng trường Mầm non Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long



		Tỉnh Vĩnh Phúc



		521. 

		Ông Sái Ngọc Chí

		Giáo viên trường THPT chuyên Vĩnh Phúc



		522. 

		Bà Hoàng Thị Hiền

		Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc



		523. 

		Ông Lê Anh Tuấn

		Hiệu trưởng trường THPT chuyên Vĩnh Phúc



		Tỉnh Yên Bái 



		524. 

		Ông Nguyễn Quang Báu

		Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật - Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Yên Bái



		525. 

		Ông Lương Gia Khánh

		Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái



		526. 

		Bà Nguyễn Thị Thanh Nội 

		Giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Yên Bái



		527. 

		Bà Nguyễn Thị Tâm

		Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Mù Cang Chải , Yên Bái



		528. 

		Bà Nguyễn Thị Thành

		Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, Yên Bình, tỉnh Yên Bái



		529. 

		Bà Bùi Thị Tưởng

		Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thắng, Văn Yên, tỉnh Yên Bái



		530. 

		Ông Lê Văn Đức

		Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.



		531. 

		Ông Đinh Văn Long

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái.



		532. 

		Bà Lê Hoài Thu

		Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Yên Bái.



		533. 

		Ông Nguyễn Đức Niên

		Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái





2. NGƯT khối các tỉnh thành phố trực thuộc TW diện xét đặc cách


		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Thành phố Hà Nội (16)



		1. 

		Ông Đàm Gia Cẩn 

		Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phương pháp giáo dục Hà Nội



		2. 

		Ông Nguyễn Văn Sửu 

		Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa, Hà Nội



		3. 

		Ông Trịnh Cương 

		Nguyên Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội



		4. 

		Ông Nguyễn Đức Thuần 

		Nguyên Phó ban thường trực Ban Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội



		5. 

		Ông Nguyễn Văn Giao 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội



		6. 

		Ông Nguyễn Trọng Vĩnh

		Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Nguyễn Siêu, Hà Nội



		7. 

		Bà Lê Thị Hải Đường 

		Nguyên Phó Ban Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội



		8. 

		Ông Bùi Đình Đạt 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội



		9. 

		Ông Đặng Xan 

		Nguyên Phó Trưởng phòng phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Sơn Bình (cũ) nay là Sở GD&ĐT Hà Nội



		10. 

		Ông Nguyễn Văn Đính

		Nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội



		11. 

		Ông Vũ Nhật Chương 

		Nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ba Đình, Hà Nội



		12. 

		Ông Trương Hữu Thảo 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hóa số 3, Đống Đa, Hà Nội



		13. 

		Bà Nguyễn Thị Nhu

		Nguyên Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội



		14. 

		Ông Nguyễn Văn Tửu 

		Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây, Hà Nội



		15. 

		Ông Trần Đình Huỳnh 

		Nguyên Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tây (cũ) nay là Sở GD&ĐT Hà Nội



		16. 

		Bà Trần Thị Kim Duyên 

		Nguyên Trưởng phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội



		Tỉnh An Giang (01)



		17. 

		Bà Trương Thị Việt Bích

		Nguyên Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị Trường học tỉnh An Giang



		Tỉnh Bắc Ninh (01)



		18. 

		Ông Nguyễn Văn Chấn 

		Nguyên giáo viên trường Phổ thông Cơ sở Mộ Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh



		Tỉnh Đồng Tháp (01)



		19. 

		Ông Nguyễn Ngọc Cơ

		Nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp



		Tỉnh Hà Giang (04)



		20. 

		Ông Nguyễn Tiến Vạn

		Nguyên giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Giang



		21. 

		Ông Nguyễn Văn Đức

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Giang



		22. 

		Ông Trần Cừ

		Nguyên Hiệu trưởng Trường cấp I, II Đoàn Kết, Thị xã Hà Giang, Hà Giang



		23. 

		Ông Trần Quang Bật

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Hùng An, Bắc Quang, Hà Giang



		Tỉnh Hoà Bình 



		24. 

		Bà Vũ Thị Lý 

		Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hòa Bình



		25. 

		Ông Lê Xuân Thanh 

		Nguyên Hiệu trưởng Trung học Phổ thông Công nghiệp tỉnh Hòa Bình



		26. 

		Ông Lương Thọ Ngọc 

		Nguyên Hiệu trưởng Trung học Phổ thông Kỹ Thuật tỉnh Hòa Bình



		27. 

		Ông Nguyễn Văn Na 

		Nguyên Hiệu trưởng Chính trị tỉnh Hòa Bình



		28. 

		Ông Lê Hạnh 

		Nguyên Phó Hiệu trưởng THPT Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình



		Tỉnh Nam Định 



		29. 

		Ông NguyễnCông Sơn

		Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam Ninh



		Tỉnh Nghệ An 



		30. 

		Ông Lò Xuân Minh

		Nguyên Hiệu trưởng Trưởng Trung học Sư phạm Miền núi Nghệ An



		Tỉnh Ninh Bình 



		31. 

		Ông Vũ Đức Vinh 

		Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình



		32. 

		Ông Trần Văn Chiêm

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình



		Tỉnh Quảng Bình 



		33. 

		Ông Trần Văn Huynh 

		Nguyên Giáo viên Trường cấp I, II Lộc Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình



		34. 

		Ông Đào Hữu Lương 

		Nguyên Hiệu trưởng Cấp I Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình



		35. 

		Ông Trần Văn Tình

		Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã An ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình



		36. 

		Ông Nguyễn Ngọc Cầu 

		Nguyên giáo viên trường THCS Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình



		Tỉnh Quảng Nam 



		37. 

		Bà Hà Thị Thu Sương

		Hiệu trưởng trường THPT Tư thục Hà Huy Tập, tỉnh Quảng Nam



		38. 

		Ông Vũ Duy Hiền

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông cấp I – II Tam Kỳ III, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam



		Tỉnh Quảng Trị 



		39. 

		Ông Hoàng Ngọc Diệm 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Sư phạm Bình Trị Thiên



		40. 

		Ông Nguyễn Thanh 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Sư phạm Bình Trị Thiên



		Tỉnh Phú Yên 



		41. 

		Ông Nguyễn Châu

		Nguyên Hiệu trường trường Trung học Sư phạm tỉnh Phú Khánh 



		42. 

		Ông Trần Ngọc

		Nguyên Hiệu trường trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên, nay là Trường đại học Phú Yên



		43. 

		Bà Tạ Thị Xuân Mai

		Nguyên hiệu trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Hoà, Phú Yên



		Tỉnh Thừa Thiên Huế 



		44. 

		Ông Thân Trọng Ninh

		Nguyên giáo viên trường Phổ thông Cơ sở - Phổ thông Trung học Phong Điền



		Tỉnh Thái Nguyên 



		45. 

		Ông Chu Thế Kỳ 

		Nguyên Trưởng Ty Giáo dục tỉnh Bắc Thái



		46. 

		Ông Nguyễn Thúc Lương 

		Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên



		47. 

		Ông Bùi Kim Chung

		Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên



		Tỉnh Tuyên Quang 



		48. 

		Bà Phạm Ngọc Thuý 

		Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang



		49. 

		Ông Đào Huy Sửu 

		Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương, Tuyên Quang



		Tỉnh Vĩnh Phúc 



		50. 

		Ông Hà Đình Thưởng

		Nguyên Thư ký Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Phúc



		51. 

		Ông Lê Văn Cung

		Nguyên Hiệu trưởng trường cấp I Vũ Di, nay là trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc





3. NGƯT khối các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc Bộ diện xét thường (126 cá nhân).

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Đại học Đà Nẵng 



		1. 

		PGS.TS Lê Kim Hùng

		Trưởng ban quản lý khoa học và Đào tạo sau Đại học, Đại học Đà Nẵng



		2. 

		PGS.TS Trần Xuân Tùy

		Giảng viên Chính Khoa cơ khí Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng



		Đại học Huế 



		3. 

		PGS.TS Ngô Đắc Chứng

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế



		4. 

		TS Lê Thanh Bồn

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế



		5. 

		PGS.TS Trần Thái Hòa

		Trưởng Bộ môn Hóa, hhoa Hóa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế



		6. 

		TS Nguyễn Xuân Khoát

		Trưởng ban Tổ chức nhân sự Đại học Huế



		7. 

		Lê Văn Thuyết

		Trưởng Ban đào tạo sau Đại học Đại học Huế



		8. 

		TS Hồ Thế Hà

		Tổ trưởng bộ môn Lý luận văn học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế



		Đại học Thái Nguyên



		9. 

		GS. TS Nguyễn Thế Đặng

		Trưởng phòng Hành chính, Tài vụ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái nguyên



		10. 

		TS Vũ Thị Kim Liên

		Trưởng Bộ môn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên



		11. 

		TS Nguyễn Đình Mãn

		Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên



		12. 

		TS Đỗ Văn Hàm

		Trưởng bộ môn Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên



		13. 

		PGS.TS Lương Văn Hinh

		Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên



		14. 

		PGS.TS Nguyễn Duy Hoan

		Giảng viên chính, kiêm Giám đốc Trung tâm học liệu, Đại học Thái nguyên



		15. 

		Dương Duy Hùng

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên



		16. 

		PGS.TS Nguyễn Văn Tư

		Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên



		17. 

		TS Nguyễn Phúc Chỉnh

		Trưởng Khoa Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên



		18. 

		PGS.TS Đào Thanh Vân

		Phó trưởng Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên



		19. 

		PGS.TS Trần Thị Việt Trung

		Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản, Đại học Thái Nguyên



		20. 

		TS Trần Xuân Minh

		Trưởng Khoa Điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên



		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 



		21. 

		TS Phạm Minh Tuấn

		Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		22. 

		TS Lê Danh Liên

		Nguyên Giảng viên cao cấp Viện Cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		23. 

		TSKH Nguyễn Anh Dũng

		Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		24. 

		TS Phạm Thu Thủy

		Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		25. 

		TS Phạm Thị Ngọc Yến

		Giám đốc TrT Nghiên cứu Quốc tế Đa phương tiện, Truyền thông và Ứng dụng (MICA), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội



		26. 

		TS Nguyễn Hữu Tùng

		Phó Giám đốc Trung Tâm Giáo dục và phát triển Sắc ký Khoa Công nghệ Hoá học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội



		27. 

		TS Trần Ích Thịnh

		Giám đốc Trung tâm Tiếng Pháp chuyên ngành, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		28. 

		TS Đinh Quảng Năng 

		Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		29. 

		TS Bùi Quốc Khánh

		Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		30. 

		TS Trần Bích Hoàn

		Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ dệt may và Thời trang Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		31. 

		Ông Ngô Anh Tuấn

		Nguyên Viện phó Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		32. 

		TS Nguyễn Ngọc Lân

		Phó Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội



		33. 

		TS Vũ Thị Hồng Khanh

		Trưởng khoa Công nghệ Dệt may và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		34. 

		TSKH Đặng Việt Cương

		Nguyên Giảng viên cao cấp Bộ môn Sức bền Vật liệu Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		35. 

		TS Nguyễn Hữu Dũng

		Giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		36. 

		TS Tạ Duy Liêm

		Giảng viên Bộ môn Máy và Ma sát Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		37. 

		TS Nguyễn Thanh Thủy

		Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội



		38. 

		PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Lân

		Giảng viên Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội



		39. 

		PGS.TS Trần Văn Thắng

		Giảng viên bộ môn Công nghệ In, Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		Trường Đại học Cần Thơ 



		40. 

		PGS.TS Võ Thị Gương

		Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ



		41. 

		TS Nguyễn Hữu Hiệp

		Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ



		42. 

		TS Lê Văn Hòa

		Quyền Trưởng Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ



		43. 

		PGS.TS Nguyễn Văn Mười

		Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ



		44. 

		TS Đỗ Văn Xê

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ



		Trường Đại học Giao thông Vận tải 



		45. 

		TS Trần Đắc Sử

		Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải



		46. 

		TS Nguyễn Văn Bang

		Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải



		47. 

		TS Nguyễn Bính

		Phó Trưởng bộ môn Máy xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải



		48. 

		TS Cao Trọng Hiền

		Viện trưởng Viện Khoa học và Môi trường giao thông, Trường Đại học Giao thông Vận tải



		49. 

		TS Nguyễn Văn Vịnh

		Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải



		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 



		50. 

		TS Nguyễn Văn Nam




		Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		51. 

		TS Đỗ Đức Bình

		Giảng viên Khoa Thương mại và kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		52. 

		TS Đặng Đình Đào

		Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		53. 

		TS Phạm Quang Phan

		Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		54. 

		TS Trần Thọ Đạt

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		55. 

		TS Trần Minh Đạo

		Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		56. 

		TS Nguyễn Quang Dong

		Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 



		57. 

		PGS.TS Nguyễn Ngọc Định

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 



		58. 

		PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh

		Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.



		Trường Đại học Mỏ - Địa chất 



		59. 

		TS Trần Đình Kiên

		Hiệu trưởng,Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		60. 

		TS Nguyễn Phụ Vụ

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		61. 

		TS Trần Xuân Hà

		Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		62. 

		TS Nguyễn Trọng Nga

		Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		63. 

		TS Nguyễn Văn Lâm

		Trưởng khoa Địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		64. 

		TS Nguyễn Bình Yên

		Trưởng Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		65. 

		TS Võ Trọng Hùng

		Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		66. 

		TS Lê Thanh Mẽ

		Giám đốc Trung tâm triển khai Công nghệ khoáng chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		67. 

		TS Đỗ Hữu Tùng

		Trưởng khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		68. 

		TS Đỗ Minh Toàn

		Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		Trường Đại học Ngoại Thương 



		69. 

		TS Nguyễn Văn Hồng

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương



		70. 

		TS Nguyễn Hữu Khải

		Trưởng phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Ngoại Thương



		71. 

		TS Phạm Duy Liên

		Trưởng khoa Đào tạo bồi dưỡng Tại chức, Trường Đại học Ngoại Thương



		72. 

		TS Hà Văn Riễn

		Trưởng khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại Thương



		Trường Đại học Nha Trang 



		73. 

		TS Phạm Hùng Thắng

		Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tê, Trường Đại học Nha Trang



		Trường Đại học Nông - Lâm thành phố Hồ Chí Minh 



		74. 

		Ông Trần Thanh Phong

		Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh



		Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 



		75. 

		TS Nguyễn Xuân Trạch

		Trưởng khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		76. 

		TS Lương Văn Vượt

		Trưởng khoa Cơ điện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		77. 

		TS Nguyễn Thị Lý Anh

		Viện trưởng Viện sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		78. 

		TS Vũ Đình Chính

		Trưởng bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		79. 

		TS Nguyễn Xuân Thành

		Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		80. 

		TS Nguyễn Như Thanh 

		Nguyên trưởng Bộ môn Bộ môn Vi sinh vật - truyền nhiễm, Khoa Thú y, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội



		81. 

		TS. Nguyễn Trọng Tiến

		Nguyên trưởng khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội



		Trường Đại học Quy Nhơn 



		82. 

		PGS.TS Vũ Văn Dân

		Nguyên Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn



		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		83. 

		PGS.TS Lâm Quang Dốc

		Phó Giám đốc Trung tâm Địa lí ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		84. 

		PGS.TS Đặng Văn Đức

		Trưởng khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		85. 

		GS.TS Nguyễn Viết Thịnh 

		Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		86. 

		GS.TS Lê Văn Thông

		Giảng viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		87. 

		PGS.TS Trịnh Đình Tùng

		Trưởng Bộ môn Lý luận và Phương pháp Dạy học Lịch sử, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		88. 

		GS.TS Nguyễn Quang Uẩn

		Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Tâm lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		89. 

		PGS.TS Đinh Ngọc Bảo

		Giám đốc Nhà xuất bản Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		90. 

		GS.TS Đỗ Thị Minh Đức

		Chủ nhiệm bộ môn Địa lý Kinh tế, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		91. 

		PGS . TS Trần Quốc Thành

		Chủ nhiệm khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		92. 

		PGS.TS Trần Văn Ba

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		93. 

		PGS.TS Nguyễn Hữu Dực

		Nguyên Giảng viên khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		94. 

		TS Kiều Thế Hưng  

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		95. 

		TS . Nguyễn Thị Tĩnh

		Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		96. 

		PGS.TSKH Vũ Đình Hoà

		Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		97. 

		PGS.TS Trần Minh Thi 

		Phó Trưởng khoa Vật lý Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 



		98. 

		TS Đào Tố Uyên

		Giảng viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		99. 

		TS Lê Văn Huỳnh

		Chủ nhiệm bộ môn Bản đồ, khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		100. 

		TS Lê Thị Phương Nga

		Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		101. 

		TS Nguyễn Mạnh Hùng 

		Trưởng phòng Tạp chí và Thông tin Khoa học Công nghệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		102. 

		TS Nguyễn Hữu Đĩnh 

		Giảng viên cao cấp khoa Hoá học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		103. 

		PGS.TS Nguyễn Minh Thuỷ 

		Trưởng bộ môn Vật lý Đại cương Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		104. 

		PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến 

		Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		105. 

		PGS.TS Nguyễn Văn Hùng

		Trưởng Bộ môn Vật lý Chất rắn & Điện tử, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		106. 

		TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

		Nguyên giảng viên cao cấp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh



		107. 

		PGS.TS Phạm Văn Hậu

		Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh



		108. 

		PGS.TS Võ Xuân Đàn

		Nguyên Trưởng phòng Khoa học công nghệ-Đào tạo sau Đại học, Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh



		Trường Đại học Thương mại 



		109. 

		PGS.TS Đinh Văn Sơn

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại



		110. 

		PGS.TS Nguyễn Doãn Thị Liễu

		Phó Tổng biên tập tạp chí Khoa học Thương mại, Trường Đại học Thương Mại



		111. 

		PGS.TS Đỗ Thị Ngọc

		Trưởng khoa Khoa Kinh doanh Thương Mại, Trường Đại học Thương Mại



		112. 

		PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên

		Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng Trường Đại học Thương Mại



		113. 

		PGS.TS Nguyễn Hoàng Long

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại



		Trường Đại học Vinh 



		114. 

		PGS.TS Trần Văn Ân

		Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị, Trường Đại học Vinh



		115. 

		PSG.TS Đinh Xuân Khoa

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh



		116. 

		GS.TS Đỗ Thị Kim Liên

		Phó Tổng biên tập Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh



		Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 



		117. 

		TS Phạm Duy Hoà

		Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng



		118. 

		TS Đinh Đăng Quang

		Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội



		119. 

		TS Vũ Liêm Chính

		Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội



		Trường Đại học Tây Bắc



		120. 

		Lò Văn Nét

		Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Tây Bắc



		Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 



		121. 

		Trịnh Thị Hồng Thanh

		Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang



		Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành



		122. 

		GS.TSKH Trần Đức Ba

		Giảng viên Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành



		Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		123. 

		PGS.TS Trần Thị Hà

		Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo



		124. 

		PGS.TS Chu Hồng Thanh

		Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo



		125. 

		GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà

		Vụ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo



		126. 

		TS Vũ Anh Tuấn

		Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo





4. NGƯT khối các trường ĐH, CĐ và đơn vị trực thuộc Bộ diện xét đặc cách (32 cá nhân).

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, đơn vị công tác



		Đại học Huế 



		1. 

		PGS.TS Trương Dĩnh

		Nguyên giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế



		2. 

		Ông Phạm Hồng Việt

		Nguyên cán bộ giảng dạy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế



		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 



		3. 

		Thạc sĩ Phan Trấn Đồng

		Nguyên Giảng viên, Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		4. 

		GS.TS Trần Đức Hân

		Nguyên Giảng viên, Khoa Điện tử- Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		5. 

		PGS Nguyễn Văn Hạnh

		Nguyên Giảng viên Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội



		Trường Đại học Giao thông Vận tải 



		6. 

		Ông Lê Đức Trân 

		Nguyên giảng viên Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải



		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 



		7. 

		GS Nguyễn Đình Nam

		Nguyên phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		8. 

		TS Trần Hậu Thự

		Nguyên Trưởng khoa Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		9. 

		TS Nguyễn Xuân Khương 

		Nguyên Trưởng bộ môn, Khoa Thống Kê, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		10. 

		PGS Nguyễn Hữu Viện

		Nguyên Trưởng bộ môn, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		11. 

		TS Phạm Văn Tần

		Nguyên Chủ nghiệm khoa Kế hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân



		Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 



		12. 

		Ông Nguyễn Tăng Hảo

		Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		13. 

		Ông Võ Thành Lữ 

		Nguyên Trưởng khoa Đào tạo Tại chức, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh



		14. 

		Ông Trần Xuân Nhựt 

		Nguyên Trưởng khoa Thương nghiệp Vật tư, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ CHí Minh



		Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		15. 

		Ông Phan Văn Tụy 

		Nguyên Giảng viên chính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		16. 

		TS Lê Quang Hồng

		Nguyên Phó Trưởng khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		17. 

		Ông Lê Văn Hiện 

		Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		18. 

		TS Đặng Văn Cương 

		Nguyên Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất



		Trường Đại học Xây dựng 



		19. 

		Ông Đỗ Hữu Nghĩa

		Nguyên Phó hiệu trưởng, trường Đại học Xây dựng



		Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 



		20. 

		TS Cao Anh Long

		Nguyên Phó Trưởng phòng Khoa học, ường ĐH Nông nghiệp Hà Nội



		Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 



		21. 

		TS Phạm Ngọc Đĩnh 

		Nguyên Giảng viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 



		22. 

		TS Bùi Quý Lộ 

		Nguyên Giảng cao cấp khoa lịh sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		23. 

		PGS.TSKH Nguyễn Nghĩa Trọng

		Nguyên Phó trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		24. 

		Ông Nguyễn Văn Âu

		Nguyên Giảng viên chính Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội



		Cơ quan và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 



		25. 

		Ông Nguyễn Tiến Hà

		Nguyên Chuyên viên cao cấp, Văn phòng Bộ GD&ĐT



		26. 

		Bà Hoàng Ái Quỳ

		Nguyên Cán bộ vụ Sư phạm, nay là Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT



		27. 

		Bà Nguyễn Thị Bình Giang

		Nguyên Chuyên viên Vụ Đào tạo Bồi dưỡng Giáo viên, nay là Cục NG&CBQLCSGD, Bộ GD&ĐT



		28. 

		Ông Đào Nãi

		Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, nay là Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT



		29. 

		Ông Nguyễn Khắc Đạm

		Nguyên Chuyên viên Vụ Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Vụ GDCN, Bộ GD&ĐT)



		30. 

		Ông Đào Văn Phú

		Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam



		31. 

		Ông Vũ Quá Hải

		Nguyên Chuyên viên cao cấp Trung tâm nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam



		32. 

		Ông Nguyễn Văn Tiêu

		Nguyên Giám đốc công ty cơ sở vật chất và thiết bị, Bộ Giáo dục và Đào tạo
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